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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       Tuấn Việt, ngày 16 tháng 12 năm  2024


KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2024 – 2025
- Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
- Căn cứ Kế hoạch số 585/PGĐT – GDTH ngày 16 tháng 12 năm 2024 về việc kiểm tra định kỳ đối với học sinh tiểu học.
- Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường, Trư​ờng Tiểu học Tuấn Việt xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kì I năm học 2024-2025 nh​ư sau:
1. Mục đích, yêu cầu:

Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh, việc giảng dạy của giáo viên và hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn từ đầu năm học đến cuối học kỳ I, từ đó đề ra các biện pháp quản lý, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá cuối học kì I và quá trình  theo dõi thường xuyên học sinh, giáo viên, tổ chuyên môn, chuyên môn nhà trư​ờng tiếp tục thực hiện việc phân loại đối tượng học sinh, từ đó điều chỉnh kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học từ nay đến cuối năm học.

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình từ khâu ra đề, tổ chức coi, chấm nhằm phản ánh trung thực kết quả học tập của học sinh, đánh giá học sinh theo đúng nội dung Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
2. Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I:

2.1. Xây dựng đề kiểm tra:

- Nhà trường thành lập Hội đồng giới thiệu đề kiểm tra đối với các môn Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5; Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4,5; Tin học lớp 3,4,5; Tiếng Anh đối với các khối lớp 2,3,4,5; Công nghệ lớp 3,4,5 đảm bảo mỗi môn ở từng khối lớp có các đề giới thiệu độc lập mỗi môn có 03 đề giới thiệu theo ma trận đã thống nhất. 
         - Thành lập Hội đồng thẩm định để lựa chọn từ đề giới thiệu mỗi môn xây dựng 01 bộ đề chính thức và 01 bộ đề dự bị để kiểm tra cuối học kỳ I.
        - Đối với giáo viên Tiếng Anh cần vận dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Công văn số 1135/SGĐT-GDTrH ngày 8/0/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm 2016 - 2017. (Ra đề theo kế hoạch giảng dạy nhà trường đang thực hiện và phải kiểm tra đủ 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Riêng phần kiểm tra kĩ năng nói giáo viên tiếng Anh chủ động kiểm tra ở các tiết học trực tiếp trên lớp.
       - Giáo viên chủ nhiệm ra đề kiểm tra cho học sinh khuyết tật theo kế hoạch học tập của từng học sinh, duyệt trực tiếp với Phó Hiệu trưởng.

       - Quy trình tổ chức ra đề kiểm tra cần đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan; niêm phong, lưu hồ sơ, biên bản theo quy định. Đề kiểm tra được bảo mật và sao in tới từng học sinh.
2.2. Nội dung và phạm vi kiến thức


- Nội dung đề kiểm tra cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 3 mức độ nhận thức của học sinh:  
+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập.
+ Mức 2: Kết nối, sắp xếp nội dung kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề có nội dung tương tự.
+ Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.
 - Phạm vi kiến thức ra đề kiểm tra: Trong phạm vi kiến thức đã học theo chương trình mỗi môn học và trước thời điểm nhà trường tổ chức kiểm tra (hết tuần 17)
          3. Hình thức, cấu trúc, yêu cầu của đề (bài) kiểm tra
3.1. Hình thức, thời lượng làm bài kiểm tra định kỳ:
-  Hình thức: Kiểm tra viết (kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận) hoặc thực hành (đánh giá sản phẩm học tập).
- Thời gian làm bài: Ngoài phàn kiểm tra đọc, thời lượng làm bài kiểm tra định kỳ của các môn, phân môn  là 35 phút.

           3.2. Cấu trúc đề (bài) kiểm tra và đánh giá:
a) Môn Tiếng Việt: Gồm có Bài kiểm tra đọc (đọc thành tiếng và nghe nói, đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt) và Bài kiểm tra viết (chỉnh tả, tập làm văn). Cụ thể:
-  Lớp 1: Kiểm tra đọc (đọc thành tiếng, đọc hiểu) và kiểm tra viết (viết chính tả, bài tập chính tả). Bài kiểm tra viết chính tả cuôi học kỳ I theo hình thức nhìn - viết, cuối năm học theo hình thức nghe - viết.

-  Lớp 2, 3: Kiểm tra đọc (đọc thành tiếng, đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt); Kiểm tra viết (viết chính tả và tập làm văn).

 - Lớp 4,5: Kiểm tra đọc (đọc thành tiếng, đọc hiểu); Kiểm tra viết (tập làm văn).

- Đánh giá bài kiểm tra:

	Khối
lóp
	         Đọc (10 điểm)
	     Viết (10 điểm)
	Tỉ lệ các mức độ
(tương ứng)

	
	Đọc thành tiếng, nghe nói
	Đọc hiêu, kiến thức Tiếng Vỉêt
	Chính tả
	Tập làm văn
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	1
	7
	3
	7 (bài viết) + 3 (bài tập)
	40%
	40%
	20%

	2
	5(4+1)
	5 (3 + 2)
	4
	6
	40%
	40%
	20%

	3
	4(3 + 1)
	6 (4 - 2 hoăc 3,5-2,5)
	4
	6
	40%
	40%
	20%

	4
	3 (2 + 1)
	7 (4 + 3)
	10 (Viết đoạn/bài văn)
	40%
	40%
	20%



	5
	2 (1,5+ 0,5)
	8 (5 + 3 hoặc 4,5 + 3,5)
	10 (Viết bài văn)
	40%
	40%
	20%


Điểm môn Tiếng Việt: Điểm bình quân của 2 bài kiểm tra (không cho điểm thập phân)
b) Môn Toán: Đề kiểm tra bao gồm phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận, thực hiện theo đúng tỉ lệ trắc nghiệm, tự luận và 3 mức độ câu hỏi, bài tập, đảm bảo đánh giá đúng đối tượng (có sự phân hóa các đối tượng). Cụ thể:

* Yêu cầu: Không sử dụng các văn bản, ngữ liệu trong sách giáo khoa để làm đề kiểm tra đọc hiểu và viết để đánh giá chính xác năng lực học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn. Khuyến khích việc xây dựng và sử dụng các đề mở trong kiểm tra, đánh giá để phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, xây dựng bộ công cụ đánh giá để hạn chế tính chủ quan, cảm tính của người chấm; …..
	Khối
lớp
	Tỉ lệ điểm trắc nghiệm, tự luận
	Tỉ lệ các mức độ

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	   Lớp 1
	50%
	50%
	40%
	40%
	20%

	Lớp 2, 3
	40%
	60%
	40%
	40%
	20%

	Lớp 4, 5
	30%
	70%
	40%
	40%
	20%


c) Các môn Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lỷ, Tin học và Công nghệ:
           - Tùy theo đặc trưng, yêu cầu của môn học để xác định tỉ lệ điểm sổ giữa các mức độ trong đề kiểm tra cho phù hợp (có thê tham khảo tỉ lệ trong môn Toán, Tiếng Việt nêu trên).
 
-  Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra phải bao gồm đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với tỷ lệ các kỹ năng, loại hình bài tập, số lượng và mức độ nhận thức của câu hỏi phù hợp với việc dạy và học của giáo viên và học sinh, bảo đảm các yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình môn học.

 - Môn Khoa học: Đảm bảo linh hoạt tỉ lệ trắc nghiệm và tự luận (tham khảo môn Toán) sao cho kiến thức trọng tâm, phù hợp với yêu cầu chương trình và việc đánh giá thực chất năng lực của HS, tránh lệch chuẩn.


 - Môn Lịch sử và Địa lý: Mỗi phân môn chiếm 50% khối lượng kiến 
thức của bài kiểm tra; điểm bài kiểm tra chia đều cho 2 phần.

 - Môn Tin học và Công nghệ:
+ Bài kiểm tra phân môn Tin học: Có thể sử dụng hình thức bài kiểm tra viết (kêt hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan và cảu hỏi tự luận) hoặc kết hợp giữa bài kiểm tra viết và thực hành hoặc bài thực hành để đánh giá tư duy tính toán, khả năng ứng dụng Tin học và sản phẩm số của học sinh.

+ Bài kiểm tra phân môn Công nghệ: Có thể sử dụng hình thức bài kiểm tra viết hoặc đánh giá sản phẩm học tập của học sinh thông qua bài thực hành. Đối với bài kiểm tra viết, sử dụng kết hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận.
4. Tổ chức coi, chấm:

- Phân công giáo viên kiểm tra và chấm bài đảm bảo nguyên tắc giáo viên không coi, chấm bài đối với môn lớp trực tiếp dạy. BGH giám sát chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện coi, chấm bài của giáo viên; tổ chức chấm bài tập trung tại trường.
  - Môn Tiếng Anh, Tin học (phần Lí thuyết) phân công giáo viên chủ nhiệm coi; giáo viên Tiếng Anh chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho phần kiểm tra kĩ năng Nghe; 
- Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

- Những học sinh vắng mặt trong ngày kiểm tra cuối kỳ hoặc có điểm kiểm tra bất thường so với kết quả đánh giá thường xuyên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đề xuất với nhà trường để có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

- Trong quá trình tổ chức coi, chấm cần thực hiện nghiêm túc quy trình giao, nhận, niêm phong bài kiểm tra của học sinh, thiết lập đầy đủ biên bản hồ sơ theo quy định.
      5. Thời gian kiểm tra:
 Thư kí: đ/c Phạm Thị Lan Anh, Phạm Thị Mai
	Thời gian kiểm tra
	Môn
	Lớp
	GV coi

	Thứ ba
07/01/

2025
	- Từ 7h10 - 7h30
- Từ 13h30 - 14h10

	- Kiểm tra Tin lý thuyết khối 3,4,5

- Kiểm tra Tiếng Anh khối 2


	K3,4,5

K1


	GV TIN+GVCN
GV TA+GVCN


	Thứ tư 08/01/

2025
	- Từ 7h30 - 8h05
- Từ 7h30 - 8h05
- Từ 8h15 – 8h50

- Từ 8h15 – 8h50

- Từ 9h00 – 9h40
- Từ 13h45 - 14h20
- Từ 14h30 - 15h05
- Từ 15h45
	- Kiểm tra Tiếng Anh khối 5

- Kiểm tra Sử - Địa khối 4
- Kiểm tra Tiếng Anh khối 4
- Kiểm tra Sử - Địa khối 5
- Kiểm tra Khoa học lớp 4,5
- Kiểm tra Tiếng Anh khối 3

- Kiểm tra Công nghệ khối 3.
- Chấm bài 
	3,4,5
	- GV TA+GVCN, GV Tin học

	Thứ sáu
10/01/

2025

	- Từ 7h30 - 8h00

- Từ 7h30 - 7h45

- Từ 7h55- 8h25

- Từ 8h10 - 8h45
- Từ 8h40- 9h15
- Từ 9h00 - 9h35
- Từ 13h30
	- KT T.Việt  2,3,4,5 (Đọc hiểu)

- KTra T.Việt 1 (Phần Đọc hiểu) 

- Ktra Viết lớp 1 (Phần viết)

- KTra T.Việt 2,3,4,5 (Phần Viết) 

- KT Toán lớp 1

- KT Toán lớp 2,3,4,5
- Chấm bài tập trung
	1,2,3,4,5

	      GVCN



- Môn Tin học 3,4 5 (Phần Thực hành) và môn Công Nghệ lớp 4,5: 2 đồng chí giáo viên Tin học xây dựng lịch kiểm tra theo Kế hoạch dạy học của từng lớp và gửi về đồng chí Đông duyệt.

    6. Đánh giá định kì và tổng hợp kết quả đánh giá:
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá định kì về học tập, năng lực và phẩm chất  theo Điều 7 Thông tư số 27/2020/TT-BGĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên dạy cùng lớp, thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh, đánh giá theo các mức sau: tốt, đạt, cần cố gắng; giáo viên ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp và được lưu giữ tại trường theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện:
- Hiệu trưởng thành lập Hội đồng ra đề, thẩm định đề và hội đồng kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2024 – 2025 đối với các môn.

- Các tổ, nhóm chuyên môn họp thống nhất ma trận đề trong ngày 19/12/2024.

- Các đc giáo viên nộp đề giới thiệu về BGH: đc Thu Hương nhận đề môn Toán và Tiếng Việt lớp 1,2,3. Đc Đông nhận đề môn Toán và Tiếng Việt lớp 4,5, môn Tin học, Công nghệ lớp 3,4,5; môn Tiếng Anh lớp 2,3,4,5. Các đc giáo viên nộp 01 bản in và 1 bản mềm trong ngày 25/12/2024. Hội đồng thẩm định đề trong ngày 26/12 và hoàn thành bộ đề kiểm tra chậm nhất trong ngày 02/01/2025.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ I nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng thực chất. 

- GV thực hiện đánh giá học sinh theo quy định và báo cáo kết quả về tổ trưởng trước ngày 12/01/2025. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và kết quả kiểm tra cuối học kỳ I của học sinh, giáo viên phân loại đối t​ượng học sinh, điều chỉnh nội dung học tập, kế hoạch dạy học buổi 2 và ph​ương pháp dạy học. Lập danh sách và ghi kết quả theo dõi học sinh năng khiếu, học sinh chưa hoàn thành yêu cầu học tập và rèn luyện của lớp cuối học kỳ I. Sau khi kiểm tra và đánh giá học sinh trên phần mềm, GVCN nộp 2 bản tổng hợp in từ phần mềm CSDL ngành về nhà trường để nhà trường xác nhận sau đó 1 bản lưu ở trường và 1 bản giáo viên lưu vào sổ chủ nhiệm. 
- Tổ chuyên môn tập hợp, thống kê kết quả kiểm tra và kết quả đánh giá học sinh của từng lớp cuối học kỳ I, hoàn thành các biểu mẫu báo cáo, nộp về BGH trong ngày 12/01/2025.

- Thư ký và BGH tập hợp, thống kê kết quả toàn trường và hoàn thành báo cáo nộp về PGD trước ngày 15/01/2025 (qua hộp thư điện tử - Đ/c Ngọc).


Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kỳ I năm học 2024 - 2025 của trường TH Tuấn Việt. Yêu cầu CB,GV thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc cần thông tin ngay về BGH để kịp thời xử lý./.
	               HIỆU TRƯỞNG

               Đồng Thị Hương
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Vũ Văn Đông


